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1 24202105250  Lê Thị Kim  Anh 22/04/2000 Quảng Trị 27SHT2

2 24207115412
 Huỳnh Phan
Phương

 Anh 23/04/2000 Đà Nẵng 27SHT2

3 24207209385  Võ Thị Thùy  Dương 26/04/2000 Hà Tĩnh 27SHT2

4 24208700564  Nguyễn Trần Thảo  Duyên 30/04/2000 Phú Yên 27SHT2

5 24207104009  Nguyễn Thị Châu  Giang 01/05/2000 Quảng Nam 27SHT2

6 24207204479  Trần Thị  Giang 07/10/2000 Quảng Nam 27SHT2

7 24207100261  Quảng Thị Ngọc  Hân 18/10/2000 Bình Định 27SHT2

8 24207116568  Trương Thị Minh  Hiền 06/02/2000 Đà Nẵng 27SHT2

9 24208701767  Trịnh Thị Minh  Hiếu 29/02/2000 Đắk Lắk 27SHT2

10 24217204361  Nguyễn Minh  Hiếu 04/05/2000 Quảng Nam 27SHT2

11 24217210403  Trần Minh  Huy 05/12/2000 Quảng Nam 27SHT2

12 24208616233  Dương Thị Mỹ  Linh 15/05/2000 Quảng Nam 27SHT2

13 24207100128  Mai Bích  Loan 02/11/2000 Đà Nẵng 27SHT2

14 24207105174  Trương Thị Bích  Loan 19/10/2000 Đà Nẵng 27SHT2

15 2320523895  Nguyễn Ngọc Thảo  Viên 13/06/1999 Quảng Ngãi 26CBN3 Thi ghép

16 24207102307  Ngô Trần Thị Tuyết  Minh 02/04/2000 Đà Nẵng 26CHT3 Thi ghép

17 2320521572  Đỗ Nhật Hoài  Yên 18/04/1999 Phú Yên 26CYC2 Lần 1

18 25207204510  Trương Thị Mỹ  Ngọc 22/12/2001 Đắk Lắk 26TBN10 Thi ghép

19 25202100546  Tạ Thị Thu  Uyên 23/09/2001 Gia Lai 26TBN10 Thi ghép

20 25202615437  Đàm Thị Yến  Vi 14/08/2001 Gia Lai 26TBN10 Thi ghép

21 24207115356  Kiều Thị Kim  Huyền 30/08/2000 Đà Nẵng 26TBN8 Lần 1

22 24205203688  Vũ Phương  Linh 05/01/2000
Nha Trang -
Khánh Hòa

26THT11 Hoãn T12/21

23 24205213845  Bùi Bảo  Trang 13/09/2000 Khánh Hòa 26THT11 Hoãn T12/21

24 23205211059  Đinh Thúy  Hằng 25/02/1999 Đà Nẵng 26THT4 Lần 1

25 24202201385  Hứa Hồng My  My 09/01/2000 Quảng Ngãi 26TYC8 Thi ghép

26 24203405963  Võ Thị Thanh  Bình 04/09/2000 Quảng Nam 27CBN1 Lần 1

27 24205208771  Trần Thị Tú  Anh 25/08/2000 Gia Lai 27CHT2 Hoãn T4/22

28 24205212021  Phan Thị Yến  Nhi 21/04/2000 Quảng Nam 27CHT2 Hoãn T4/22
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29 24207104350
 Nguyễn Dương
Hoàng

 Quyên 15/09/2000 Đà Nẵng 27CHT2 Thi ghép

30 24205206576  Phan Thị Bảo  Trân 22/09/2000 Quảng Nam 27CHT2 Hoãn T4/22

31 24205207884  Nguyễn Thị Thùy  Vân 02/04/2000 Quảng Nam 27CHT2 Hoãn T4/22

32 24203115745  Lê Thị Ngọc  Hiếu 10/10/2000 Gia Lai 27CSC1 Lần 1

33 24202216612  Thái Thị  Hoài 30/10/2000 Ninh Thuận 27CYC1 Thi ghép

34 24203105782  Nguyễn Thị Thùy  Trâm 12/12/2000 Quảng Nam 27CYC2 Thi ghép

35 24207107222  Trần Thị Thanh  Thúy 04/12/2000 Đắk Lắk 27SHT1 Thi ghép
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1 24202104140  Lê Thị Bích  Ly 24/05/2000 Gia Lai 27SHT2

2 24207105621  Võ Thị Ánh  Minh 28/03/2000 Quảng Nam 27SHT2

3 24207211395  Nguyễn Trần Yến  Minh 25/03/2000 Đà Nẵng 27SHT2

4 24218707117  Nguyễn Đào Quý  Minh 21/07/2000 Gia Lai 27SHT2

5 24202104363  Hồ Nguyễn Ly  Na 25/05/2000 Quảng Nam 27SHT2

6 24207107063  Nguyễn Thị Kim  Ngân 27/11/2000 Quảng Nam 27SHT2

7 24207106363  Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 29/11/2000 Quảng Nam 27SHT2

8 24207204475  Lương Phương  Thảo 24/03/2000 Quảng Nam 27SHT2

9 24202101566  Trần Anh  Thư 14/03/2000 Đắk Lắk 27SHT2

10 24207200224  Nguyễn Như  Thùy 09/11/2000 Đắk Lắk 27SHT2

11 2220727422  Nguyễn Thị Ngọc  Truyền 16/03/1998 Đà Nẵng 27SHT2 Hoãn thi

12 24217204952  Nguyễn Mạnh  Tuấn 21/04/2000 Đà Nẵng 27SHT2

13 24208704289  Bùi Thị Tú  Uyên 26/02/2000 Đắk Lắk 27SHT2

14 24207205789  Phạm Thị Thúy  Vi 23/12/2000 Quảng Nam 27SHT2

15 24207115434  Từ Thị Như  Ý 14/04/2000 Quảng Nam 27SHT2

16 25212705648  Trần Minh  Đồng 08/01/2001 Quảng Nam 27SSC1

17 24213205920  Phan Lê Ngọc  Duy 04/02/2000 Quảng Nam 27SSC1

18 25212701100  Lê Cao  Duy 08/06/2000 Quảng Nam 27SSC1

19 24203109289  Bùi Thị Mỹ  Duyên 22/05/2000 Quảng Nam 27SSC1

20 24218609878  Nguyễn Công  Hiếu 29/08/2000 Đà Nẵng 27SSC1

21 24207216561  Nguyễn Thị Kiều  Hoa 19/09/2000 Gia Lai 27SSC1

22 24217206040  Nguyễn Quang  Huy 15/10/2000 Đà Nẵng 27SSC1

23 25212312006
 Nguyễn Thành
Quang

 Huy 22/07/2001 Đà Nẵng 27SSC1

24 24213115947  Trần Công  Lực 26/03/2000 Đà Nẵng 27SSC1

25 24208600094  Nguyễn Thị Lê  Na 17/12/1999 Quảng Nam 27SSC1

26 24202715076  Lê Thị Uyển  Nhi 02/05/2000
Thừa Thiên

Huế
27SSC1

27 24207106102  Nguyễn Thị Hạnh  Nhơn 30/12/2000 Quảng Nam 27SSC1

28 23213210934  Nguyễn Minh  Quân 25/04/1999 Đà Nẵng 27SSC1
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29 24207105834  Huỳnh Thị Trương  Quý 07/08/2000 Quảng Nam 27SSC1

30 25203317673  Lê Thị Thu  Thảo 24/02/2001 Quảng Bình 27SSC1

31 24202706129  Văn Thị Thu  Trang 19/02/2000 Đà Nẵng 27SSC1

32 24207103550  Nguyễn Thiện Minh  Trang 26/09/1999 Đà Nẵng 27SSC1

33 24217108396  Bùi Trịnh Minh  Tường 26/12/2000 Đắk Lắi 27SSC1

34 24202807081  Võ Thị Hồng  Vân 27/06/2000 Quảng Nam 27SSC1

35 25202700854  Phạm Thảo  Vân 19/01/2001 Phú Yên 27SSC1
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1 24202507713  Lê Thị Ngọc  Ánh 05/03/2000 Gia Lai 27THT6

2 24207107312  Hà Thị Ngọc  Ánh 01/02/2000 Quảng Nam 27THT6

3 24217102795  Nguyễn Thành  Đạt 15/08/2000 Đắk Lắk 27THT6

4 24217115780  Văn Thế  Duy 18/06/2000 Bình Định 27THT6

5 24203115799  Nguyễn Trần Lệ  Giang 19/03/2000 Quảng Trị 27THT6

6 24207205858  Phạm Hương  Giang 24/02/2000 Đà Nẵng 27THT6

7 24202107042  Lê Thị Ngọc  Hà 04/03/2000 Quảng Trị 27THT6

8 24207116262  Nguyễn Kiều  Hương 01/01/2000 Đắk Lắk 27THT6

9 24212207029  Trần Thu  Huyền 30/03/2000 Đà Nẵng 27THT6

10 24202715467  Hồ Nguyễn Việt  Linh 26/10/2000 Quảng Nam 27THT6

11 24217210874  Lưu Công Đức  Lợi 10/06/2000 Đắk Lắk 27THT6

12 2320519504  Nguyễn Lê  Minh 30/08/1999 DakLak 27THT6

13 24212716202  Lê Văn Duy  Minh 12/12/2000 Hồ Chí Minh 27THT6

14 24205211588  Đinh Hiếu  Ngân 21/12/2000 Đà Nẵng 27THT6

15 24207205639  Thân Nguyễn Thu  Ngân 25/04/2000 Quảng Nam 27THT6

16 24215206396  Trần Phạm Hữu  Nghĩa 08/01/2000 Quảng Nam 27THT6

17 24207216335  Đặng Trương Ý  Nhi 24/04/2000 Đà Nẵng 27THT6

18 24207115359  Trương Thị Như  Quỳnh 16/10/2000 Đà Nẵng 27THT6

19 24207105974  Bùi Thị  Sinh 30/01/2000 Quảng Nam 27THT6

20 24207115565  Lê Thị Tuyết  Sương 14/04/2000 Quảng Nam 27THT6

21 24203416034  Nguyễn Hoài  Thanh 27/03/2000 Đà Nẵng 27THT6

22 24206615856
 Nguyễn Trần
Phương

 Thảo 22/07/2000 Quảng Nam 27THT6

23 24202716201  Võ Như Anh  Thư 13/12/2000 Hồ Chí Minh 27THT6

24 24202705973  Nguyễn Thị  Thương 28/06/2000 Quảng Nam 27THT6

25 24203103919  Hoàng Thị Lan  Uyên 08/10/2000 Quảng Trị 27THT6

26 24207214641  Hồ Thị Hiển  Vi 30/10/2000 Quảng Nam 27THT6

27 2320529211  Ngô Thị Bích  Hà 01/10/1999 Quảng Nam 27TBN1 Thi ghép

28 24205112633  Đinh Thụy Diễm  Quỳnh 12/10/2000 Quảng Ngãi 27TBN4 Thi ghép
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29 2321529716  Nguyễn Tấn  Kiệt 27/10/1999 DakLak 27TBN5 Thi ghép

30 24212105337  Trần Khánh  Tài 25/02/2000 Quảng trị 27TBN5 Thi ghép

31 24212404833  Nguyễn Mạnh  Hùng 12/09/2000 Quảng Bình 27THT3 Hoãn T12/21

32 2320714468  Lê Thị Thanh  Tâm 14/03/1999 Quảng Nam 27THT4 Lần 1

33 24203215308  Nguyễn Thị  Tươi 27/10/2000 Đà Nẵng 27THT5 Thi ghép

34 24207214486  Lương Gia  Uyên 17/02/2000 Quảng Nam 27THT5 Thi ghép

35 25202109465  Lê Thị  Ly 09/01/2001 Quảng Nam 27TYC5 Thi ghép
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